
注文Gọi món
薄　味

濃　味

甘　　い

辛　い

酸っぱい

塩辛い

塩

わさび

唐辛子

ケチャップ

醤油

苦　い

魚

エ　ビ

貝

牛　肉

豚　肉

鹿　肉

鶏　肉

猪　肉

卵

イ　カ

タ　コ

りんご

いちご

メロン

ブルーベリー

マンゴー

ミックス

レモン

桃

オレンジバニラ

デザート

アイスクリーム

コーヒー

抹　茶

チョコレート

ラーメン

うどん

豆　腐

寿　司

ぶどう

バナナ

焼きもの

炒めもの

揚げもの

蒸しもの

生もの

乾　物

煮もの

ナッツ

乳製品

海　藻

小　麦　

キノコ

野　菜

熱い /暑い

冷たい /寒い

水

お米

大　豆

蕎　　麦

ジュース

お　茶

日本酒

ビール

ワイン

取り皿

おしぼり

灰　皿

フォーク

ナイフ

お　箸

メニュー

スプーン

グラス

Vị nhạtt

Vị đậm đà

Ngọt

Cay

Chua

Mặn

Muối

Mù tạt

Ớt

Tương cà

Xì dầu

Vị đắng

Cá

Tôm

Sò, ốc

Thịt bò

Thịt lợn

Thịt nai

Thịt gà

Thịt heo rừng

Trứng

Mực

Bạch tuột

Táo

Dâu tây

Dưa lưới

Việt quất

Xoài

Trộn

Chanh

Đào

CamVani

Món tráng miệng

Kem

cà phê

Trà xanh

Sô cô la

Mì ramne

Mì udon

Đậu hủ

Mì sushi

Nho

Chuối

Đồ nướng

Đồ xào

Đồ rán

Đồ hấp

Đồ sống

Đồ khô

Đồ nấu

quả hạch

các sản phẩm sữa

rong biển 

Lúa mì　

Nấm

Rau

Nóng

Lạnh

Nước

Trà

Đậu tương

Mì kiều mạch
 (mì soba)

ジュース

Trà

Rượu Nhật

Bia

Rượu vang

Đĩa

Khăn ướt

Gạt tàn

dĩa

Dao

Đũa

Thực đơn

Thìa

Cốc

③ Món này nấu như thế nào
この料理の調理方法は？

⑤ Món nấu nhanh được là món nào.
早くできる料理は何ですか？

⑦ Món này ăn như thế nào
どうやって食べるのですか？

⑫ Cho tôi gọi thêm đồ
追加注文をお願いします。

⑬ Món tôi gọi vẫn chưa ra
注文した料理がまだ来ません。

⑭ Đây không phải món tôi gọi
注文した料理と違います。

⑮ Món này rất ngon
この料理はおいしいです。

⑨ Tôi bị dị ứng với○○

私は○○のアレルギーがあります。

⑩ Cho tôi gọi món
注文します。

①Cho tôi xem thực đơn
メニューを見せてください。

⑪ Cho tôi món này
これをください。

⑥ Bạn nghĩ tôi nên ăn món nào
おすすめは何ですか？

⑰ Được gọi món ăn và đồ uống đến mấy giờ
ラストオーダーは何時ですか？

④ Món ăn này có gì trong đây?
何が入っていますか？

⑧ Tôi không ăn được○○.
○○が食べられません。

② Gía tiền bao nhiêu?
値段はいくらですか？

⑯ Có thể mang về không?
テイクアウトできますか？
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外国語に不自由なためシートを指してお話させて頂きます。

Hãy để tôi dùng bảng này để giao tiếp với bạn

指さし会話シート

Bảng chỉ dẫn giao tiếp

飲  食  店Cửa hàng ăn uống

食事後Sau bữa ăn

② Tôi chưa đặt bàn trước
私は予約をしていません。

① Tôi đã đặ bàn trước rồi.
私は予約をしています。

　 Bây giờ đang hết bàn.
① ただいま満席です。

　 Xin vui lòng đợi khoảng〇〇phút.
② 待ち時間は〇〇分ほどです。

　 Sau khi chọn xong món xin vui 
　 lòng gọi nhân viên phục vụ.

③ 注文がきまりましたら、店員を

　   呼んでください。

　 Đã bán hết rồi.
④ 売り切れです。

③ Chúng tôi có 〇〇 người.
全部で〇〇人います。

④ Còn bàn trống không
席は空いていますか？

⑤ Tôi phải đợi bao lâu
どれくらい待ちますか？

② Bao nhiêu tiền
おいくらですか？

① Cho tôi thanh toán
お会計をお願いします。

Một số câu thông dụng khác その他

① Nhà vệ sinh ở đâu

トイレはどこですか？

② Gọi hộ tôi tắc xi

タクシーを呼んでください。

③ Thẻ này có dùng được không
このカードを使えますか？

④ Chúng tôi thanh toán riêng
別々の会計でお願いします。

⑤ Cho tôi biên lai thu tiền
領収書をください。

⑥ Bạn tôi sẽ đến sau
あとで友人が来ます。

⑦ Có bàn dành cho khách hút thuốc không
喫煙席はありますか？

⑧ Ở đây có Wi-�i miễn phí không
Ｗｉ-ｆｉは利用できますか？

入店Vào cửa hàng

Từng người trả riêng

Tiền Yên

Tiền mặt

Thẻ

Đã bao gồm thuế

Chưa bao gồm thuế

Một người trả cho tất cả

現　金

日本円

カード

税　込

税　抜

会計全員

会計 1人

基本・接客用語

いらっしゃいませ Kính chào quý khách

（キン・チャオ・クイ・カク）

Xin chàoこんにちは

（シン・チャオ）

日本語を話せますか Quý khách biết tiếng Nhật không

（クイ・カク・ビエト・テイン・ニャト・コン）

少々お待ちください Xin chờ một chút

（シン・チョ・モト・チュット）

ありがとうございます Cám ơn quý khách

（カム・オン・クイ・カク）

またのお越しを Hẹn gặp lại quý khách

（ヘン・ガプ・ライ・クイ・カク）

Tiếng Việt 

は　い

Vâng
いいえ

Không

佐
伯ごまだし大

将


